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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Văn học trung đại Việt Nam ra đời muộn và chịu ảnh hưởng của văn học Trung 

Quốc. Tuy nhiên, với ý thức dân tộc các tác giả trung đại luôn cố gắng thoát li, không 

ngừng Việt hóa, sáng tạo. Vì vậy, có nhiều thể loại văn học tuy có nguồn gốc ngoại 

lai nhưng mang đậm hồn cốt của dân tộc.Thơ Nôm Đường luật là một thể loại tiêu 

biểu cho hiện tượng này. 

Thơ Nôm Đường luật trên cơ sở kế thừa, tiếp biến thơ chữ Hán Đường luật đã 

có những khám phá, tìm tòi trên cả phương diện nội dung và nghệ thuật để khẳng 

định bản sắc văn hóa dân tộc.Quá trình phát triển từ mạch nguồn thơ chữ Nôm với 

Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi - đã mở ra một hướng đi mới cho nền thi ca dân 

tộc, cho đến Nguyễn Khuyến đại diện tiêu biểu của thơ Nôm Đường luật thế kỉ 

XIX,thơ Nôm Đường luật đã ngày càng khẳng định được sức sống của nó.  

Ngoài ra, các tác phẩm thơ văn của Nguyễn Khuyến và Nguyễn Trãi đã và 

đang được giảng dạy trong nhà trường các cấp. Nghiên cứu đề tài này là việc làm hữu 

ích để trau rèn kĩ năng nghiên cứu khoa học và giúp cho việc giảng dạy và học tập 

đạt kết quả cao hơn. 

Xuất phát từ những lí do trên, chúng tôi chọn nghiên cứu đề tài: “Hệ thống 

chủ đề trong thơ Nôm Đường luật của Nguyễn Khuyến (So sánh với Quốc âm thi 

tập của Nguyễn Trãi)” với mong muốn có được cái nhìn cụ thể, hữu ích về những 

đóng góp về chủ đề của Tam Nguyên Yên Đổ cho nền văn học Việt Nam nói chung, 

thể loại thơ Nôm Đường luật nói riêng trong tương quan so sánh với Quốc âm thi 

tập của Nguyễn Trãi. 

2. Lịch sử vấn đề 

 Hệ thống chủ đề trong thơ Nôm Đường luật rất phong phú và đa dạng.Thơ 

Nôm Đường luật đề cập đến những vấn đề lớn của lịch sử, của thời đại, đất nước, 

con người, đồng thời cũng phản ánh những khía cạnh phức tạp của cuộc sống, 

trong tư duy, cảm xúc, có khi rất thầm kín, riêng tư của mỗi cuộc đời, từng số 

phận. Xuất phát từ đối tượng, phạm vi phản ánh, khả năng chiếm lĩnh trên các bình 

diện cuộc sống xã hội và thế giới tâm hồn con người, có thể phân chia thành những 
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hệ thống chủ đề chính: chủ đề thiên nhiên, chủ đề phản ánh cuộc sống, tâm sự của 

tác giả, chủ đề lịch sử, xã hội, đất nước, con người. 

 Hệ thống chủ đề trong thơ Nôm Đường luật mang tính lịch sử. Trong tiến 

trình phát triển của hệ thống chủ đề thơ Nôm Đường luật từ thế kỷ XV đến đầu 

thế kỉ XVIII nổi bật là những chủ đề gắn với cuộc sống, những tâm sự của tác 

giả, dựa trên quan điểm, lý tưởng, phẩm chất của kẻ sĩ, đó là lý tưởng “ái ưu”, 

“trung hiếu”, như cốt cách người quân tử, trách nhiệm với minh quân, lương 

thần… Những chủ đề này thường hướng tới mục đích giáo dục như tu dưỡng 

phẩm chất, triết lý nhân sinh, răn dạy đạo lý, nhân nghĩa… Thời kỳ từ cuối thể 

kỷ XVIII - cuối thế kỷ XIX nổi bật là những chủ đề phản ánh cuộc sống xã hội, 

đất nước, con người như số phận người phụ nữ, tình yêu lứa đôi, khát vọng giải 

phóng của con người thời đại… Những chủ đề này đã hướng nhiều tới mục đích 

phản ánh cuộc sống, quyền lợi của con người.Chủ đề với mục đích chính nhằm 

giáo dục qua những lời “tự thuật”, “ngôn chí”, qua những vần thơ triết lý và giáo 

huấn, thơ Nôm Đường luật đã có bước chuyển mình hướng tới mục đích phản 

ánh cuộc sống xã hội, thời đại và số phận con người. Sự biến đổi này đã giúp thơ 

Nôm Đường luật mở rộng phạm vi, đối tượng phản ánh của thể loại. 

 Chủ đề thơ Nôm Đường luật phản ánh khuynh hướng cảm hứng sáng tạo nghệ 

thuật. Trong thơ Nôm Đường luật, cảm hứng dân tộc và dân chủ là cảm hứng chủ 

đạo.Tuy vậy, ở mỗi thời kỳ lịch sử cảm hứng dân tộc, dân chủ có vai trò khác nhau. 

 Trong các tác giả thơ Nôm, Nguyễn Trãi được mệnh danh là người giữ vị trí 

“khai sơn phá thạch” của việc Việt hóa hệ thống chủ đề của nền văn học dân tộc.Với 

sự xuất hiện của văn bản viết tay Quốc âm thi tập thì tập đại thành thơ Nôm này đã 

trở thành “tác phẩm mở đầu cho nền văn học cổ điển Việt Nam”(Xuân Diệu). Trên 

thực tế lịch sử văn học Việt Nam có một thể loại mới - thơ Nôm Đường luật. Nguyễn 

Trãi luôn có ý thức trên con đường tìm tòi thể loại dân tộc ít nhiều thoát li Đường 

luật. Trong cuốn Thơ Nôm Đường luật, tác giả Lã Nhâm Thìn đã phân tích khá chi 

tiết về chủ đề thiên nhiên trong thơ Nôm Nguyễn Trãi và chỉ ra phong cách bình dị, 

đậm tính dân tộc trong thơ thiên nhiên Nguyễn Trãi, với sự xuất hiện của những hình 

ảnh thiên nhiên đời thường mùng tơi, muống, mùng… Nhà nghiên cứu Lã Nhâm Thìn 
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đánh giá rất cao thơ thiên nhiên trong Quốc âm thi tập của Nguyễn Trãi“Những bức 

tranh thiên nhiên của Nguyễn Trãi phong phú và nhiều tới mức phòng tranh thiên 

nhiên không đủ chỗ trưng bày, nhà thơ đã phải treo sang cả những phòng tranh dành 

cho mảng đề tài khác”[52, tr. 57]. Qua đó, có thể thấy thiên nhiên là tình yêu rộng 

lớn của Nguyễn Trãi. 

 Theo tác giả Hoài Thanh, Nguyễn Trãi đa phần sống trong cảnh đời không 

thuận, và “phần lớn thơ Nôm Nguyễn Trãi đã được viết ra trong những cảnh đời như 

thế.Hình như lúc này, nhà thơ thấy cần hơn lúc khác một cách nói, một giọng nói tâm 

tình. Ta được gặp lại ở đây vẫn con người ấy, một con người rất đẹp, mà gần gũi 

hơn, thân mật hơn”[44, tr. 689]. Tuy vậy, dù viết về cảnh đời như thế nào thì Nguyễn 

Trãi vẫn hiện lên với cách sống “giản dị, sống thảnh thơi giữa non xanh cảnh vắng ở 

Côn Sơn” và ẩn chứa trong tác giả giữa cảnh sống thanh vắng đó là “tấm lòng ưu ái 

không nguôi” với cuộc sống của người dân, với vận mệnh của đất nước. Nguyễn Trãi 

là một người nghị lực, bản lĩnh và quan trọng hơn cả là tấm lòng hết mực yêu nước, 

thương dân, ông đã vững tâm vượt qua tất cả biến cố cá nhân và xã hội để giữ tiết 

tháo, sống cương trực. Qua tìm hiểu và nghiên cứu Hoài Thanh đã khái quát con 

người Nguyễn Trãi qua Quốc âm thi tập là con người có “ý thức trách nhiệm đối với 

dân, với nước. Ý thức ấy đã ra đời từ rất sớm, đã lớn mạnh không ngừng, đã bền bỉ 

gần với mọi suy nghĩ và hoạt động của ông cho đến ngày tắt thở”[44, tr.708]. 

 Còn với Xuân Diệu, ông đã dành nhiều sự quan tâm, đề cao tới mảng thơ về 

thiên nhiên tươi đẹp của Nguyễn Trãi:“trong thơ Việt Nam ta, chưa có ai viết những 

vần thơ về thiên nhiên hay như Nguyễn Trãi” [44, tr. 666]. Để tăng sự thuyết phục 

cho người đọc Xuân Diệu đã đưa ra lí lẽ “Ức Trai có cái đẹp thường trực ở trong tâm 

hồn, có cái đẹp là bản chất của tâm hồn, cho nên gặp cái đẹp trong vũ trụ thì tương 

ứng ngay, thốt ra thơ đẹp…” [44, tr. 609]. 

 Hay như tác giả Đặng Thanh Lê qua Nguyễn Trãi và đề tài thiên nhiên trong 

dòng văn học yêu nước Việt Nam [44] đã khẳng định có một đề tài thiên nhiên trong 

thơ Nguyễn Trãi. Theo Đặng Thanh Lê “những cảnh vật nhỏ bé, bình dị vẫn thường 

giấu mình trong cuộc sống hàng ngày như: nắng chiều, mây sớm, đậu cây, bờ cỏ… 

Nhân vật trữ tình ở đây trở thành chủ đề cảm thụ, chiếm lĩnh vẻ đẹp của thiên nhiên 
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từ góc độ một con người hòa mình vào với xứ sở quê hương, với nơi sinh trưởng” 

[44, tr. 693]. Chính điều này đã làm cho “đề tài thiên nhiên của Nguyễn Trãi có phần 

nào thoát li nguồn thi hứng như sách vở với những tiều ngư canh mục, phong hoa tuyết 

nguyệt, xuân lan thu cúc…đã bị công thức hóa, ước lệ hóa để hướng dần những đề tài, 

hình tượng thiên nhiên chân thực, sinh động, gần gũi với tâm hồn dân tộc, tạo nên những 

bức tranh thiên nhiên đầy chất thơ và chất thực nói trên” [44, tr. 695]. 

 Trong bài viết “Tư tưởng của Nguyễn Trãi”, Nguyễn Thiên Thụ đã khẳng định 

“Nguyễn Trãi luôn hướng đến bổn phận thiêng liêng đối với gia đình và tổ quốc.Khi 

ra làm quan, khi về ở ẩn lúc nào Nguyễn Trãi cũng tâm niệm đến hai chữ trung hiếu” 

[40, tr. 155]. 

 Nhà phê bình Hoài Thanh trong bài viết “Một vài nét về con người Nguyễn 

Trãi qua thơ Nôm”đã chỉ ra quan niệm của Nguyễn Trãi vì “một tấm lòng son” mà 

“Ông không chịu bỏ cuộc, ông kiên trì bám trụ. Ông giữ vững khí tiết, giữ vững lòng 

ưu ái, giữ vững niềm tin và mặc dù chịu đủ điều tủi cực vẫn nhân hậu với người, 

chan hòa với cảnh, vẫn luôn luôn bình tĩnh ung dung” [44, tr. 717]. 

 Trên phương diện lịch sử, giáo sư Lê Trí Viễn đã đánh giá khách quan tư 

tưởng, con người Nguyễn Trãi. Trong bài viết “Nguyễn Trãi, nhìn từ phía Lý - Trần”, 

giáo sư nhận định về cách ứng xử của Nguyễn Trãi tạo nên “phong cách sống: vừa 

làm việc hết mình cho dân cho nước, nhưng lòng bao giờ cũng sạch, nhẹ như kẻ xuất 

gia, không hề nặng danh lợi của kiếp trần, mà cũng vừa biết sống lành mạnh vui tươi 

giữa cuộc sống nông thôn lao động, với mọi cảnh vật thiên nhiên” [66, tr. 65]. 

 Nhà nghiên cứu Trần Đình Hượu dưới góc nhìn văn hóa trong bài viết 

“Nguyễn Trãi và Nho giáo” cũng đề cập tới những vấn đề về cách ứng xử của con 

người ở phận vị của Nguyễn Trãi. Với bổn phận của một bề tôi “Suốt đời Nguyễn 

Trãi làm việc với tinh thần nhập thế có trách nhiệm, luôn để ý đến nhân dân, lo trước 

điều lo của thiên hạ” [44, tr. 99]. Còn với vai trò một người cha, ông hết mực yêu 

thương, răn dạy con cái “Ông khuyên không nên sợ nghèo, không nên tham lợi, tham 

giàu,… quý hơn của cải là đạo đức,… cũng cần phải có học, có nghề và có tài” [44, 

tr. 103]. Ông “khuyên anh em nên yêu thương nhau”, “hiếu với cha, trung với vua 

nhưng không phải tinh thần quân quân, thần thần, phụ phụ, tử tử như của Nho giáo 


